
1 Nguyễn Trần Bảo Khang HS1012919478 15/11/2009 Nam Kinh NV1

2 Lê Huỳnh Đức HS1013293009 19/02/2009 Nam Kinh NV1

3 Hoàng Thị Thái Châu HS1017999454 20/01/2009 Nữ Kinh NV1

4 Nguyễn Ngọc Bảo Hân HS1012648117 26/09/2009 Nữ Kinh NV1

5 Vương Bảo Ngọc HCS66906638 20/05/2009 Nữ Tày NV1

6 Nguyễn Ngọc Khánh Xuân HS1012648133 26/08/2009 Nữ Kinh NV1

7 Trần Gia Bảo HS1012648054 05/07/2009 Nam Nùng NV1

8 Nguyễn Quang Hiếu HS1012648122 14/10/2009 Nam Kinh NV1

9 Nguyễn Ngọc Minh Hoàng HS1012648118 26/09/2009 Nam Kinh NV1

10 Phan Đăng Huy HS1012648066 01/08/2009 Nam Kinh NV1

11 Trần Quốc Đạt HS1012648283 05/01/2009 Nam Kinh NV1

12 Nguyễn Bảo Nhi HS1012658296 15/03/2009 Nữ Kinh NV1

13 Phạm Hoàng Anh Thư HS1013292885 31/10/2009 Nữ Kinh NV1

14 Vĩnh Phước Huy Hoàng HS1017999402 09/05/2009 Nam Kinh NV1

15 Đỗ Lâm Gia Phúc HS1012658316 18/01/2009 Nam Kinh NV1

16 Châu Gia Phúc HS1013292873 03/09/2009 Nam Hoa NV1

17 Phạm Thế Quang HS1016987273 08/08/2009 Nam Kinh NV1

18 Tô Ngọc Hoàng Anh HS1016987208 03/01/2009 Nữ Kinh NV1

19 Trần Lê An Bình HS1013292755 23/07/2009 Nữ Kinh NV1

20 Lạc Giai Chi Na HS1015402673 03/09/2009 Nữ Hoa NV1

21 Hoàng Thị Xuân Mai HS1015462548 17/01/2009 Nữ Kinh NV1

22 Trương Thị Diễm My HS1017387093 17/02/2009 Nữ Kinh NV1

23 Trương Thảo Quyên HS1015402701 14/02/2009 Nữ Kinh NV1

24 Nguyễn Mai Phương Thảo HS1015462211 24/02/2009 Nữ Kinh NV1

25 Nguyễn Thị Huyền Trinh HS1015402533 27/12/2009 Nữ Kinh NV1

26 Lê Nguyễn Ngọc Trinh HS1015402617 11/08/2009 Nữ Kinh NV1

27 Triịnh Hữu Hoàng Uyên HS1016987370 04/01/2009 Nữ Kinh NV1

28 Bùi Thị Thúy Vân HS1015402482 04/02/2009 Nữ Kinh NV1

29 Hoàng Văn Kỳ An HS1015402555 04/11/2009 Nam Kinh NV1

30 Trần Nhật Duy HS1015402720 02/09/2009 Nam Kinh NV1

31 Nguyễn Lê Huy Hoàng HS1015402726 26/02/2009 Nam Kinh NV1

32 Lê Vũ Huy HS1012648229 25/11/2009 Nam Kinh NV1

33 Võ Đại Gia Huy HS1015462219 05/03/2009 Nam Kinh NV1

34 Nguyễn Minh Khang HS1012922997 24/04/2009 Nam Kinh NV1

35 Bùi Anh Khoa HS1015402681 26/05/2009 Nam Kinh NV1

36 Nguyễn Đăng Khôi HS1017387092 04/08/2009 Nam Kinh NV1

37 Phạm Vũ Gia Minh HS1015402735 06/04/2009 Nam Kinh NV1

38 Nguyễn Niê Gia Phong HS1015402699 23/10/2009 Nam Ê-đê NV1

39 Hồ Tấn Phát HS1015402544 18/02/2009 Nam Kinh NV1

40 Trần Phú HS1012657977 12/01/2009 Nam Kinh NV1

41 Trương Nhật Quang HS1014986565 15/06/2009 Nam Kinh NV1

42 Trịnh Trần Đức Trí HS1016987330 01/01/2009 Nam Kinh NV1

43 Hồ Trí Thiện HS1012660848 10/02/2009 Nam Kinh NV1

44 Nguyễn Đăng Trọng HS1015402510 02/05/2009 Nam Kinh NV1

45 Nguyễn Khoa Trí Việt HS1015402714 26/03/2009 Nam Kinh NV1

46 Lê Bảo Đăng HS1015402722 28/05/2009 Nam Kinh NV1

47 Hoàng Thiên Định HS1015402723 26/02/2009 Nam Kinh NV1

48 H-Giang Bkrông HS1012918570 21/02/2009 Nữ Ê-đê NV1

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 3: Lý-Hóa-Sinh-CNCN; Chuyên đề: Toán-Lý-Sinh

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Dân tộc NV GHI CHÚ

LỚP 10A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)




